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	UBND HUYỆN BA VÌ
TRƯỜNG THCS PHÚ ĐÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: TIN HỌC 7
Thời gian làm bài : 45 phút

I.Mục tiêu.
1.Năng lực.
a/ Năng lực đặc thù.
- Biết được chức năng của các thiết bị vào – ra 
- Biết hệ điều hành, phần mềm ứng dụng là gì?
- Nhận thức quan hệ phụ thuộc quan hệ giữa hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.
- Nêu được ví dụ về biện pháp an toàn dữ liệu như sao lưu dữ liệu, phòng chống xâm nhập trái phép và phòng chống virus,…
- Nêu được một số chức năng cơ bản của mạng xã hội. 
- Thực hiện được giao tiếp qua mạng theo đúng quy tắc và bằng ngôn ngữ lịch sự, thể hiện ứng xử có văn hoá.
b/ Năng lực chung.
  - Tự chủ - tự học. Đọc hiểu và tích vào đáp án đúng
  - Giải quyết vấn đề - sáng tạo: tìm số ảnh có thể lưu trữ trong điện thoại
2. Phẩm chất.
- Có trách nhiệm làm bài.
- Trung thực trong quá trình kiểm tra, thể hiện cảm xúc, biết yêu bộ môn tin học
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: - Trắc nghiệm và tự luận. 
III. Công cụ đánh giá. Câu hỏi.
IV.Ma trận đề kiểm tra.
	
  TT
	
Chủ đề
	Mức độ nhận thức
	
Số câu
	
Điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
cao
	
	

	1
	Máy tính và cộng đồng
	6
	4
	2
	1
	13
	9

	2
	Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	1
	1
	1
	0
	3
	1

	 Tổng
	Số câu
	7
	5
	3
	1
	16
	10

	
	Điểm
	3.5
	3.5
	2.75
	0.25
	
	

	
	 Tỉ lệ %
	35%
	35%
	27,5%
	2,5%
	100%




V. Bảng đặc tả ma trận đề.
	
Stt
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	
Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng
	- Thiết bị vào ra.
- Phần mềm máy tính.
- Quản lí dữ liệu trong máy tính
	Nhận biết:
- Biết được chức năng của các thiết bị vào – ra. 
- Hệ điều hành, phần mềm ứng dụng
- Biết phần mềm nào là hệ điều hành.
- Biết phần mở rộng của tệp
Thông hiểu:
- Nhận thức đươc chức năng của hệ điều hành, phần mềm ứng dụng trong một số trường hợp cụ thể
- Nêu được ví dụ về biện pháp an toàn dữ liệu.
Vận dụng:
- Sắp xếp thứ tự các thao tác để tắt máy tính an toàn.
- Thực hiện các bước thực hiện để di chuyển một thư mục
Vận dụng cao:
- Quan hệ phụ thuộc quan hệ giữa hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.
	6
	4
	2
	1
	13

	2
	Chủ đề 2:
Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin: 
	- Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet. 
	Nhận biết :
- Ưu điểm của mạng xã hội
[bookmark: _GoBack]Thông hiểu: 
- Mục đích của mạng xã hội
Vận dụng:
- Tham gia mạng xã hội với mục đích gì?
	1
	1
	1
	0
	3

	Tổng số câu
	7
	5
	3
	1
	16

	Tỉ lệ % 
	35%
	35%
	27.5%
	2.5%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%



VI. ĐỀ KIỂM TRA – ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN( 3 điểm) . Mỗi câu đúng 0.25 điểm
Em hãy khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Phương án nào chỉ gồm  các thiết bị ra?
A. Webcam, máy chiếu, tấm cảm ứng.
B. Tai nghe, máy in, bàn phím.
C. Tai nghe, máy in, camera an ninh
D. Tai nghe, máy in, máy chiếu.
Câu 2: Camera an ninh làm việc với dạng thông tin nào? 
	A. Văn bản
	B. Hình ảnh
	C. Âm thanh
	D. Con số


Câu 3:Trong hoạt động chụp và in ảnh dữ liệu đi qua các thiết bị theo thứ tự nào?
	

A. Máy ảnh Màn hình Máy tính
	

B. Máy ảnh Máy tính Máy in

	

C.  Màn hình Máy tính Máy in
	

D. Máy in Máy tính Màn hình


Câu 4: Máy tính em đang làm việc trên phần mềm Word. Có các thao tác sau:
a) Chọn nút lệnh Shutdown để tắt máy tính.
b) Đóng têp đang mở.
c) Chọn Save để lưu dữ liệu.
Cách sắp xếp thứ tự các thao tác để tắt máy tính an toàn, không làm mất dữ liệu là:
	

A. a b c
	

B. ca b
	

C. b a c
	

D. cb a


Câu 5: Phần mềm nào là hệ điều hành?
	A. Windows Movie Maker
	B. Windows Defender
	C. Windows Exploer
	D. Windows phone.


Câu 6: Phương án nào không phải phần mở rộng của tệp video?
	A. mp3
	B. mp4
	C. mov
	D. avi


Câu 7: Em hãy chọn phương án đúng nói về quan hệ phụ thuộc quan hệ giữa hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.
A. Hệ điều hành phụ thuộc vào phần mềm ứng dụng.
B. Phần mềm ứng dụng phụ thuộc vào hệ điều hành.
C. Hệ điều hành phần mềm ứng dụng phụ thuộc nhau theo cả hai chiều.
D. Hệ điều hành phần mềm ứng dụng độc lập, không phụ thuộc gì nhau.
Câu 8: Việc nào sau đây là chức năng của hệ điều hành?
A. Vẽ hình ngôi nhà mơ ước của em.
B. Vẽ thêm ngôi nhà một cửa sổ.
C. Khởi động phần mềm đồ họa máy tính. 
D. Tô màu đỏ cho mái ngói.
Câu 9: Việc nào sau đây là chức năng của phần mềm ứng dụng?
A. Tải tệp phông chữ từ Internet xuống thư mục Download của máy tính.
B. Sao chép tệp phông chữ từ thư mục Download sang thư mục Fonts.
C. Xóa tệp phông chữ khỏi thư mục Download của máy tính.
D. Thay đổi phông chữ cho một đoạn văn bản từ Time New Roman sang Arial
Câu 10: Các têp chương trình thường có phần mở rộng là gì?
	A. . docx 
	B. .exe
	C. .pptx
	D. .txt


Câu 11. Chọn phương án sai. Ưu điểm của mạng xã hội là:
A. Giúp người sử dụng kết nối với người thân, bạn bè.
B. Hỗ trợ người sử dụng giảng dạy và học tập.
C. Tăng khả năng giao tiếp trực tiếp.
D. Là nguồn cung cấp thông tin và cập nhật thông tin nhanh chóng, hiệu quả. 
Câu 12: Mục đích của mạng xã hội là gì?
A. Chia sẻ, học tập.
B. Chia sẻ, học tập, tương tác.
C. Chia sẻ, học tập, tiếp thị.
D. Chia sẻ, học tập, tương tác, tiếp thị.
B. TỰ LUẬN( 7 điểm)
Câu 13: (2 điểm). Hệ điều hành, phần mềm ứng dụng là gì?. 
Câu 14:(2.5 điểm).Em hãy nêu các biện pháp bảo vệ máy tính. Cho ví dụ.
Câu 15: (2 điểm). Em hãy nêu các bước thực hiện để di chuyển một thư mục.  
Câu 16.(0.5 điểm) Em tham gia mạng xã hội với mục đích gì?
VII. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN( 3 điểm) . Mỗi câu đúng 0.25 điểm

	1. D
	2. B
	3. B
	4.D
	5. D
	6.A

	7.B
	8. C
	9.D
	10. B
	11.C
	12.D



B. TỰ LUẬN( 7 điểm)
	Câu
	Nội dung đáp án
	Biểu điểm

	Câu 13
2 điểm
	- Hệ điều hành là phần mềm hệ thống quản lí và điều khiển hoạt động chung của máy tính, quản lí dữ liệu, cung cấp cho con người môi trường tương tác với máy tính và chạy các phần mềm ứng dụng.
	1điểm


	
	- Phần mềm ứng dụng là các chương trình máy tính cho phép người sử dụng thực hiện những công việc cụ thể và thường xử lí những loại dữ liệu cụ thể.
	1điểm

	Câu 14
2.5điểm
	Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị
Giữ bàn tay khô, sạch khi sử dụng máy tính
	1điểm

	
	Gõ phím dứt khoát nhưng nhẹ nhàng.
Sử dụng chức năng Shut down để tắt máy tính
	1điểm

	
	Rút điện trước khi lau, dọn mt.
Đóng mội tài liệu và ứng dụng trước khi tắt mt.
	0.5điểm


	Câu 15
2điểm
	- Tìm thư đến thư mục cần chuyển
	0.5 điểm

	
	- Nháy nút phải chuột vào thư mục đó và chọn lệnh Cut.
	0.5 điểm

	
	- Tìm địa chỉ cần chuyển thư mục đến.
	0.5 điểm

	
	- Thực hiện lệnh Paste.
	0.5 điểm

	Câu 16
0.5 điểm
	- Nghe nhạc, xem phim…
- Tìm thông tin, tài liệu phục vụ học tập…
- Liên lạc bạn bè, người thân…
	0.5 điểm




Phú Đông, ngày 13  tháng 10 năm 2023

	DUYỆT CỦA TỔ CM
TỔ TRƯỞNG



Lưu Thị Vân Thu



	NGƯỜI RA ĐỀ



Đàm Thị Hồng Nhung




DUYỆT CỦA BHG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG





Nguyễn Đức Huy


image2.wmf
®


oleObject2.bin

image3.wmf
®


oleObject3.bin

image4.wmf
®


oleObject4.bin

image5.wmf
®


oleObject5.bin

image6.wmf
®


oleObject6.bin

image7.wmf
®


oleObject7.bin

image8.wmf
®


oleObject8.bin

image9.wmf
®


oleObject9.bin

image10.wmf
®


oleObject10.bin

image11.wmf
®


oleObject11.bin

image12.wmf
®


oleObject12.bin

image13.wmf
®


oleObject13.bin

image14.wmf
®


oleObject14.bin

image15.wmf
®


oleObject15.bin

image16.wmf
®


oleObject16.bin

image1.wmf
®


oleObject1.bin

